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THÀNH TÍCH OLYMPIC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

Thi 

Olimpic 
Năm 

Giải thưởng 
Ghi chú 

Nhất Nhì Ba KK 

Tin học 

2010 - - 1 2  

2011 1 - - -  

2012 - 1 3 -  

2013 - - 1 2  

2014 - - - 4  

2015 - - 2 1  

2016 - - 2 1  

2017 - - - 3  

2018 2 2 2 4 
2 giải Ba 

toàn quốc 

2019 2 2 2 4 
1 giải Nhì 

toàn quốc 

Cơ học 

2010 - - 1 -  

2011 - - - 7  

2012 - 1 1 11  

2013 1 2 1 11  

2014 2 4 7 19  

2015 - 1 7 20  

2016 2 2 2 17  

2017 8 8 12 20  

2018 1 1 5 17 
1 giải Nhất 

đồng đội 

2019 8 16 24 0 

1 giải Nhì, 

1 giải Ba 

toàn quốc 

Hóa học 

2010 1 1 2 4  

2012 1 1 1 2  

2014 2 2 5 1  

2016 5 4 1 -  

2018 3 4 3 -  

Toán học 

2013 - 2 - 1  

2014 - 2 1 1  

2015 - 3 1 -  

2016 2 - 1 1 
Giải đặc 

biệt 

2017 1 1 - -  

2018 1 1 1 -  

2019 4 7 8 10  
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Vật lý 

2013 - 3 1 -  

2014 - 2 3 -  

2015 - 2 3 - 
Nhì toàn 

đoàn 

2016 - 3 2 1  

2017 2 3 - -  

2018 - - 6 -  

2019 4 2 4 2  

 


